
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số: 5133/SVHTTDL-QLDL 
V/v giới thiệu cơ sở lưu trú, nhà hàng,  

điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày 25 tháng 10 năm 2026 

 

Kính gửi:  

- Ban Tổ chức Giải Tiền phong Marathon - Điện Biên 

Discovery 2026; 

- Báo Tiền phong; 

- Các đoàn vận động viên, vận động viên tham dự Giải 

Tiền phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 7254/KH-UBND ngày 17/8/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức Giải Tiền phong Marathon - Điện Biên 

Discovery 2026; 

Nhằm chuẩn bị chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi trong lựa chọn địa điểm 

ăn, nghỉ cho các đại biểu và vận động viên tham gia Giải Tiền phong Marathon - 

Điện Biên Discovery 2026. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trân 

trọng giới thiệu danh sách, cung cấp thông tin các cơ sở lưu trú, nhà hàng kinh 

doanh dịch vụ ăn uống và một số địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên (có danh sách chi tiết kèm theo). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên hân hạnh được chào đón 

các đại biểu và vận động viên tham dự Giải Tiền phong Marathon - Điện Biên 

Discovery 2026. 

Trân trọng ! 

 

 

Nơi nhận:                                                                           

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLDL(NMLA).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Chuyên 
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DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ  

(Kèm theo Văn bản số: 5133/SVHTTDL-QLDL ngày  25/10/2026  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên) 

 

 

TT Tên cơ sở lưu trú Địa chỉ 
Điện thoại 

liên hệ 

Khoảng 

cách 

đến 

Quảng 

trường 

7/5 

1  
Khách sạn Mường Thanh 

Luxury Điện Biên (5*) 

Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 
02152216666 1,5km 

2  
Khách sạn Mường Thanh 

Grand Điện Biên Phủ (4*) 

Tổ dân phố Mường Phăng, 

phường Điện Biên Phủ 
02153810043 2,5km 

3  Khách sạn Him Lam (3*) 
Tổ dân phố Tô Vĩnh Diện,  

phường Điện Biên Phủ 
02153811999 4,5km 

4  Khách sạn Pharma (1*) 
Tổ dân phố Chiến thắng, 

phường Điện Biên Phủ 
02152482727 0,55km 

5  Khách sạn Hải Thi 
Số 110, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

02153826899 

0915465696 
0,25km 

6  Khách sạn An Lộc 
Số 39, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

02153828828 

0888676289 
0,35km 

7  Khách sạn Nậm Rốm 
Số 36, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

02153824386 

0914942666 
1 km 

8  Khách sạn Hương Bình  
Số 43b, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

0974013888 

0913332200 
0,35km 

9  Khách sạn Điện Biên 
Số 79, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0936789555 0,25km 

10  Khách sạn Bảo An 
Số 19, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

02153827789 

0392605913 
0,45km 

11  Khách sạn A1 
Số 01, Tổ dân phố Hoàng Công 

Chất, phường Điện Biên Phủ 
02153952999 0,85km 

12  Khách sạn Long Giang 
Tổ dân phố Mường Phăng, 

phường Điện Biên Phủ 
0967988899 2,5km 

13  Khách sạn Phương Nam 
Tổ dân phố Mường Phăng, 

phường Điện Biên Phủ 
0913253000 1,2km 

14  Khách sạn Thành Nam 
Tổ dân phố A1, 

 phường Điện Biên Phủ 

0976093999 

0978886333 
1,4km 

15  Khách sạn Happy 
Tổ dân phố A1, 

 phường Điện Biên Phủ 
0915603159 1,4km 
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16  
Khách sạn Duyên Hùng 

Premier Hotel 

Tổ dân phố Văn Minh, 

 phường Điện Biên Phủ 

02156.27.9999 

0888.374.888 
0,85km 

17  Khách sạn Diệp Linh 
Tổ dân phố Văn Minh, 

 phường Điện Biên Phủ 

02153.959.595 

0986.079.389 
1,6km 

18  Khách sạn Hoàng Long 
Tổ dân phố Hữu Nghị, 

phường Điện Biên Phủ 
0834.868.379 2,4km 

19  Khách sạn Hà Linh 
Tổ dân phố Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Điện Biên Phủ 

0975.099.129 

0787.493.999 
2,5km 

20  Khách sạn Nông nghiệp 
Số 679, Tổ dân phố Chiến 

Thắng, phường Điện Biên Phủ 

0976.910.722 

02153.833.866 
0,9km 

21  Khách sạn Asean 
Tổ dân phố Hạnh Phúc,  

phường Điện Biên Phủ 
0845.622.999 2,1km 

22  Khách sạn Hải Vân 
Tổ dân phố Him Lam, 

phường Điện Biên Phủ 

02153.828.488 

0912.600.813 
2,4km 

23  Khách sạn Phương Nam 
Số 268, Tổ dân phố Thanh 

Minh, phường Điện Biên Phủ 
0986.669.889 4,3km 

24  Khách sạn Mường Phăng 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 

0973.458.724 

0787.163.999 
1 km 

25  Khách sạn Công Đoàn 
Tổ dân phố Võ Nguyên Giáp, 

phường Điện Biên Phủ 
0912.310.094 0,75km 

26  Khách sạn Hải Anh 
Tổ dân phố Nậm Rốm,  

phường Điện Biên Phủ 
0842.383.888 1,6km 

27  Khách sạn Thịnh Vượng 
Tổ dân phố Phan Đình Giót, 

phường Điện Biên Phủ 
0962.554.344 0,3km 

28  Khách sạn Tuấn Long Tổ dân phố Hoàng Văn Thái 
0934.583.389 

0904.845.169 
1,2km 

29  Khách sạn Hoàng Anh 
Tổ dân phố Văn Minh, 

 phường Điện Biên Phủ 

02153.828.569 

0966.654.380 
0,75km 

30  Khách sạn Đông Thắm 
Tổ dân phố Trần Can, 

 phường Điện Biên Phủ 
0969.76.9999 0,2km 

31  Khách sạn Bảo Châu 
Tổ dân phố Trần Can, 

 phường Điện Biên Phủ 
0912.565.671 0,6km 

32  
Khách sạn  

Điện Biên Phủ - Hà Nội 

Số 849,  

đường Võ Nguyên Giáp 

02153.825.103 

0918.268.189 
0,4km 

33  
Khách sạn  

Mường Then Heaven 

Số 09, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0934296861 0,4km 

34  Khách sạn Minh Nguyệt 
Số 59, Tổ dân phố 8,  

Phường Mường Thanh 

0964.055.997  

0899.842.222 
4,6km 
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35  Nhà nghỉ 555 
Số 53, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0948.212.967 0,35km 

36  Nhà nghỉ Quân An 
Số 126, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0915.361.205 0,3km 

37  Nhà nghỉ 51 
Số 51, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0914.608.507 0,35km 

38  Nhà nghỉ Nhật Linh 
Số 37, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

0988.820.499 

0986.734.000 
0,4km 

39  Nhà nghỉ Hải Anh 1 
Số 12, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 02153.838.266 

0854.007.726 

0,65km 

40  Nhà nghỉ Hải Anh 2 
Số 20, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0,65km 

41  Nhà nghỉ Hương Quý 
Số 04, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0335.044.548 0,65km 

42  Nhà nghỉ Ngọc Minh 
Số 03, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0915.639.199 0,65km 

43  Nhà nghỉ Khánh Hoài 
Số 60, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

02153.836.036 

0988.820.499 
0,6km 

44  Nhà nghỉ Thanh Bình 
Số 56, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 
0852.745.999 0,65km 

45  Nhà nghỉ Thanh Nhàn 
Số 05, Tổ dân phố Bế Văn 

Đàn, phường Điện Biên Phủ 

02153.830.821 

0977.646.263 
0,6km 

46  
Nhà nghỉ khu Văn hoá  

Ẩm thực Làng Thái 

Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 
0789.126.268 1 km 

47  Nhà nghỉ Đức Thắng 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 
0945.122.022 1,3km 

48  Nhà nghỉ Tuyết Trung 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 

02153.737.838 

0382.750.555 
1,7km 

49  Nhà nghỉ Ngọc Huy 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 

0358.419.616 

0978.220.189 
1,1km 

50  Nhà nghỉ Hưng Hà 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 
0913.399.872 1,5km 

51  Nhà nghỉ Tuấn Minh 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 

02153.833.899 

0973.746.219 

0915.035.229 

1,4km 

52  Nhà nghỉ Như Ngọc 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 

02153.834.488 

0985.706.861 
1,4km 
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53  Nhà nghỉ Đức Thắng 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 
0945.122.022 1,4km 

54  Nhà nghỉ Tuyết Trung 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 

02153.737.838 

0382.750.555 

0912.676.696 

1,5km 

55  Nhà nghỉ Bình Minh 
Tổ dân phố Mường Thanh, 

phường Điện Biên Phủ 
0915.587.455 2,5km 

56  Nhà nghỉ Hoa Ban 
Tổ dân phố Hoa Ban,  

phường Điện Biên Phủ 
0979.154.378 3,7km 

57  
Nhà khách Quân khu 2 

(Pha Đin) 

Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 

02156.558.888 

0983.253.286 
1 km 

58  Nhà khách tỉnh Điện Biên 
Đường 7/5,  

phường Mường Thanh 

02153.939.666 

0912.565.358 
4 km 

59  
Ecolodge Kê Nênh 

Homestay 

Bản Kê Nênh, 

phường Điện Biên Phủ 
0876.983.983 7 km 

60  Bình Yên Farm 
Bản Kê Nênh, 

phường Điện Biên Phủ 
0901.346.999 6,5km 

61  Nhà nghỉ Anh Thọ 
Tổ dân phố 3,  

Phường Mường Thanh 
0949.317.459 2,5km 

62  Nhà nghỉ Ngọc Ánh 
Tổ dân phố 3,  

Phường Mường Thanh 
0964.429.223 2,5km 

63  Nhà nghỉ Phương Thúy 
Tổ dân phố 3,  

Phường Mường Thanh 
0988.951.932 2,5km 

64  Khách sạn Minh Nguyệt 
Số 59, Tổ dân phố 8,  

Phường Mường Thanh 

0964.055.997  

0899.842.222 
4km 

65  Nhà nghỉ Quỳnh Giang 
Tổ dân phố 2,  

Phường Mường Thanh 
0916.981.605 2,1km 

66  Nhà nghỉ Thảo Trang 
Tổ dân phố 2,  

Phường Mường Thanh 
0347.172.235 2,3km 
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67  Nhà nghỉ Phương Thảo 
Tổ dân phố 6,  

Phường Mường Thanh 
0964.936.909 3,1km 

68  Homestay A Thía 
Tổ dân phố 9,  

Phường Mường Thanh 

0978.886.333 

0383.310.999 
3,2km 

69  Nhà nghỉ Như Quỳnh 
Bản Ten,  

Phường Mường Thanh 
0767.216.666 3,3km 

70  Nhà nghỉ Bom La 
Tổ dân phố 12,  

Phường Mường Thanh 
0915.672.051 3,3km 

71  Nhà nghỉ Minh Châu 
Tổ dân phố 12,  

Phường Mường Thanh 
0986.887.077 3,3km 

72  Nhà nghỉ Xuân Long 
Bản Ten, 

Phường Mường Thanh 
0367.547.489 3,1km 

73  Homestay Nàng Ban 
Bản Ten,  

Phường Mường Thanh 
0337.872.369 3km 

74  Nhà nghỉ 55 
Bản Pá Cấu,  

Phường Mường Thanh 
0962.391.899 4,1km 

75  Nhà nghỉ Hải Long 
Tổ dân phố 3,  

Phường Mường Thanh 
0963.359.980 2,5km 
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DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ HÀNG 

(Kèm theo Văn bản số:          /SVHTTDL-QLDL ngày        /10/2026  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Tên nhà hàng Địa chỉ 
Điện thoại  

liên hệ 

1 
Trung tâm sự kiện Him Lam 

Grand Center 

Tổ dân phố Võ Nguyên Giáp, 

phường Điện Biên Phủ 
0869.048.666 

2 Nhà hàng Khách sạn Him Lam 
Tổ dân phố Tô Vĩnh Diện,  

phường Điện Biên Phủ 
0916.810.045 

3 
Khu văn hóa ẩm thực Làng 

Thái 

Tổ dân phố Thanh Bình,  

phường Điện Biên Phủ 
0869.048.666 

4 Nhà hàng Văn Phong 
Bản Noong Chứn,  

phường Mường Thanh 
0967.111.232 

5 Nhà hàng Nhung Cúc 
Bản Noong Chứn,  

phường Mường Thanh 
0349.936.999 

6 Nhà hàng Lẩu Then Quán Bản Pom Loi,  

phường Mường Thanh 
0918.435.969 

7 Nhà hàng Hương Rừng 
Tổ dân phố Hoàng Văn Thái, 

phường Điện Biên Phủ 
0941.003.999 

8 Nhà hàng Dân Tộc Quán 
Tổ dân phố Hữu Nghị,  

phường Điện Biên Phủ 
0912.999.986 

9 Nhà hàng Mã Lệ 
Tổ dân phố Hữu Nghị,  

phường Điện Biên Phủ 
0989.550.683 

10 Nhà hàng Dê 79 
Tổ dân phố Thanh Bình,  

phường Điện Biên Phủ 
0886.602.888 

11 Nhà hàng Gà Tây Bắc 
Tổ dân phố Thanh Bình,  

phường Điện Biên Phủ 

0986.748.000 

0985.134.849 

12 Nhà hàng Nhà sàn Hoa Ban 
Tổ dân phố Thanh Bình,  

phường Điện Biên Phủ 
0983.278.786 
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13 
Nhà hàng Cá hồi Hòa Minh 

(Piêu quán) 

Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 
0763.166.497 

14 Nhà hàng Hương vị Tây Bắc 
Tổ dân phố Hữu Nghị,  

phường Điện Biên Phủ 
0968.726.527 

15 Nhà hàng Nga Luận 
Tổ dân phố Thanh Bình, 

phường Điện Biên Phủ 
0913.297.911 

16 Nhà hàng Homestay Nàng Ban 
Bản Ten,  

phường Mường Thanh 
0386.635.413 

17 Ẩm thực Suối Phiêng Lơi 
Bản Phiêng Lơi,  

phường Điện Biên Phủ 
0812.515.556 

18 Nhà hàng Hương Sao Bản Co Mỵ, xã Thanh Nưa 0948.128.172 

19 Nhà hàng Lẩu mắm Vĩnh Sinh Phường Điện Biên Phủ 0944.325.368 

20 
Nhà hàng Tùng Lâm (Hội 

trường Hoa Ban) 

Tổ dân phố Hữu Nghị,  

phường Điện Biên Phủ 
0987.438.389 
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DANH SÁCH CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, ĐIỂM DU LỊCH  

(Kèm theo Văn bản số:       /SVHTTDL-QLDL ngày        /10/2026  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên) 

 
 

TT Tên Di tích lịch sử/ điểm tham quan Địa chỉ 

1  Bảo tàng Điện Biên Phủ 

Phường Điện Biên Phủ 

2  Đồi F (Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ) 

3  Đồi A1 

4  Nghĩa trang liệt sĩ A1 

5  Hầm Đờ Cát 

6  Đồi D1 (Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ) 

7  Cầu Mường Thanh 

8  Đồi E2 (Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh) 

9  Trung tâm đề kháng Him Lam 

10  Bản Phiêng Lơi 

11  Hồ Pá Khoang 

Xã Mường Phăng 

12  Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng 

13  Di tích Đường kéo pháo bằng tay (Tượng đài kéo pháo) 

14  Bản Che Căn 

15  Vườn hoa Anh Đào 

16  Đền Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ Xã Thanh An 

17  Khoáng nóng UVa Xã Thanh Yên 

18  Khoáng nóng Đồn Biên phòng Thanh Luông Xã Thanh Nưa 
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